	TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ HỮU BẰNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12 tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y TẾ XÃ HỮU BẰNG 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Hữu Bằng  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động: 66/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 17/3/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Nguyễn Thị Thúy
	Khám bệnh, chữa bệnh ĐK tại Trạm Y tế theo QĐ41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007362
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Trưởng Trạm Y sỹ Phụ trách chung 
	

	2
	Nguyễn Thị Báu
	Khám bệnh, chữa bệnh ĐK  tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007298
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Chiu trách nhiệm chuyên môn P tr Trạm, Y sỹ Phụ trách công tác KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn

	3
	Nguyễn Thị Vạng
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007302
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Nhân viên: Y sỹ 
	

	4
	Nguyễn Thị Ngàn
	Theo TT12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	007308
 HP-CHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên:
 Hộ sinh. 
	



Tổng số: 04  người, trong đó:
- Y sỹ: 03 người 
- Điều dưỡng và hộ sinh: 01 người 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                     Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  






















	
TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN THIÊN 
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12 tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y XÃ THUẬN THIÊN 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Thuận Thiên  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động: 67/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 17/3/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Phạm Văn Minh
	Khám bệnh, CB bằng YHCT
	007304
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Trưởng Trạm Y 
tế: 
	

	2
	Phạm Thị Thu
	Khám bệnh, chữa bệnh ĐK tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	008474
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	 Chiu trách nhiệm chuyên môn, Y sỹ phụ trách KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn

	3
	Phạm Ngọc Mỹ
	Theo TT12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	007313
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch 
	Nhân viên: Hộ sinh

	

	4
	Phạm Thị Thu Hương
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007320
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch 
	Nhân viên: Điều dưỡng.
 
	

	5
	Nguyễn Thị Lợi
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược, tổ chức kinh doanh thuốc 
	781/HP-
CCHND
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Dược sĩ     
	



Tổng số: 05  người, trong đó:
- Y sỹ: 01 người
- Điều dưỡng và hộ sinh: 03 người 
- Dược sỹ: 01 người 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                     Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  






















	TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TRÀO 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12 tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y XÃ TÂN TRÀO 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Trào  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động: 68/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 17/3/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Hoàng Thị Mý
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	008495
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Trưởng Trạm phụ trách chung
	

	2
	Đào Thị Linh Trang
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007321
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Điều dưỡng 
	

	3
	Phạm Thị Thu
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007369
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Y sỹ 
	

	4
	Phạm Thị Yến
	Tham gia sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chữa bênh thông thường tại Trạm Y tế
	008850
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch 
	  Chiu trách nhiệm chuyên môn, Y sỹ Phụ trách KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn



Tổng số: 04  người, trong đó:
- Y sỹ: 02 người
- Điều dưỡng và hộ sinh: 02 người 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                     Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  
























	TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG PHƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12  tháng 5  năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y XÃ ĐÔNG PHƯƠNG 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đông Phương  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động: 123/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 06/06/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Phạm Thị Loan
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007391
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Trưởng Trạm phụ trách chung
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007388
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Điều dưỡng 
	

	3
	Lương Thị Huyền Thương
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007392
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch 
	Nhân viên: Điều dưỡng
	

	4
	Phạm Thị Kim Dung
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD

	008674
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Chiu trách nhiệm chuyên môn, Y sỹ phụ trách KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn



Tổng số: 04  người, trong đó:
- Y sỹ: 01 người
- Điều dưỡng và hộ sinh: 03 người 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                     Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  



















	TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI ĐỒNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12  tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y XÃ ĐẠI ĐỒNG 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đại Đồng  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động:71/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 17/3/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Đại Đông, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Đồng Thị Hội
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007360
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Chiu trách nhiệm chuyên môn, Y sỹ phụ trách KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn

	2
	Hoàng Thị Thược
	Theo TT12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	007374 HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Hộ sinh
 
	

	3
	Phạm Thị Trang
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	008677
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: Y sỹ; 
	

	4
	Bùi Thị Hạnh
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	007387
HP-CCHN
	05 ngày/ tuần + trực theo quy định
	 Nhân viên: Điều dưỡng 
	



Tổng số: 04  người, trong đó:
- Y sỹ: 02 người
- Điều dưỡng và hộ sinh: 02 người 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                      Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  






































	TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY
TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



                                                            Kiến Thụy ngày 12 tháng 5 năm 2020

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y XÃ THANH SƠN 

- Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm Y tế xã Thanh Sơn  thuộc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy. Số giấy phép hoạt động: 26/2016/GPHĐ/TYT  cấp ngày 17/02/2016, nơi cấp Sở Y tế Hải Phòng. 
- Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
- Thời gian làm việc: 24/24h
	STT
	Họ và tên người hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Thời gian đăng 
ký làm việc tại cơ sở khám bệnh
chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1
	Bùi Thị Luyên
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi 
	008477
 HP-CHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  
Bác sỹ
Trưởng trạm phụ trách chung 
	Trước chuyên môn hành nghề y sĩ, nay hành nghề chuyên môn bác sĩ

	2
	Đỗ Thị Minh
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y tế theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch ĐD
	008491
HP-CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Chiu trách     nhiệm chuyên môn, Y sỹ phụ trách KB, CB tại trạm
	Chiu trách nhiệm chuyên môn

	3
	Đỗ Thị Mai Dung
	Theo TT12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	008500
 HP-CHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	Nhân viên: 
Hộ sinh 
	

	4
	Đỗ Tuấn Linh 
	Theo TT số 10/2015/TTLT –BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ, bác sĩ dự phòng, bác sỹ 
	011094 HP/CCHN
	Từ 7h -17h, 8h/ngày, 
[bookmark: _GoBack]05 ngày/ tuần + trực theo lịch
	  Nhân viên: 
y sỹ 
	



Tổng số: 04  người, trong đó:
- Bác sỹ: 01 người
- Y sỹ: 02 người
- Điều dưỡng và hộ sinh: 01 người 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CM        TRUNG TÂM Y TẾ H. KIẾN THỤY 





                                                                                     Phạm văn Dương



                                               SỞ Y TẾ DUYỆT                                  



